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Câu I. (1,0 điểm) 

1. Vẽ sơ đồ các đai khí áp  trên Trái Đất. 

2. Giải thích sự hình thành đai khí áp ở xích đạo và hai cực. 

Câu II. (2,0 điểm)   

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 

Trình bày đặc điểm địa hình của vùng núi Tây Bắc, đặc điểm địa hình có ảnh 

hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng? 

Câu III. (2,0 điểm) Cho bảng số liệu: 

   Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây 

nguyên và cả nước năm 2006.                                 

(Đơn vị: người/km2) 

Vùng 
Đồng bằng sông 

Hồng 

Bắc Trung 

Bộ 
Tây Nguyên Cả nước 

Mật độ 1225 207 89 254 

(Nguồn: Niên giám thống kê – 

2008) 

1. Nhận xét về mật độ dân số của Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây 

Nguyên với cả nước năm 2006. 

2. Mật độ dân số ở  Đồng bằng sông Hồng có ảnh hưởng như thế nào đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội của vùng? 

Câu IV. (3,0 điểm)  

Cho bảng số liệu: 

Giá trị xuất – nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, giai đoạn 1995 - 2007 

 



 

 

         (Đơn vị: tỉ đôla Mĩ) 

                       

Năm 

Giá trị 

1995 2000 2002 2005 2007 

Xuất khẩu 5,5 14,5 16,7 32,4 48,6 

Nhập khẩu 8,2 15,6 19,7 36,8 62,8 

 (Nguồn: Niên giám thống kê – 

2008) 

1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện tỉ trọng giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu của Việt 

Nam giai đoạn 1995 - 2007. 

2. Nhận xét và giải thích về cán cân xuất - nhập khẩu của nước ta trong giai 

đoạn trên. 

Câu V. (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang vùng Đông Nam Bộ, 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long) và kiến thức đã học, hãy: 

1. So sánh sự khác nhau về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Đông 

Nam Bộ và  Đồng bằng sông Cửu Long. 

2. Vì sao khu vực nông - lâm - thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 

tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP? 

---------------Hết--------------- 

(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam tái bản, chỉnh lí và bổ sung từ năm 

2010 để làm bài) 

Họ và tên thí sinh: ..............................................................; Số báo danh: 

........................................................... 

Chữ kí giám thị 1: ..............................................................; Chữ kí giám thị 2: 

................................................. 
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Câu 1: (3 điểm) 
Em hãy cho biết các hoang mạc trên thế giới thường phân bố ở nơi nào? Kể tên một số 

hoang mạc nhiệt đới, hoang mạc ôn đới, hoang mạc hình thành do dòng biển lạnh? Động, thực 
vật ở hoang mạc đã thích nghi với môi trường khô hạn khắc nghiệt như thế nào? Nêu các hoạt 
động kinh tế của con người ở hoang mạc? 

Câu 2: (3 điểm) 
Hãy trình bày đặc điểm khí hậu của châu Phi? Vì sao lãnh thổ châu Phi có nhiều hoang 

mạc lớn? Để hạn chế hoang mạc mở rộng, ta cần thực hiện các biện pháp gì? 

Câu 3: (3 điểm) 
Quan sát hình 1 (lược đồ các đới khí hậu châu Á), giải thích vì sao khí hậu châu Á phân 

chia thành nhiều đới, trong từng đới lại phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau?   
Vùng Tây Á và miền Bắc Việt Nam cùng nằm chung vĩ độ, nhưng vì sao Tây Á có nhiều  

hoang mạc?                           

Câu 4: (3 điểm) 
Quan sát hình 2 (lược đồ Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng). Hãy 

giải thích vì sao tính chất nhiệt đới của tiểu vùng Đông Bắc bị giảm sút mạnh? Phân tích ảnh 
hưởng của địa hình và khí hậu đến hướng chảy, chế độ nước của các sông ở vùng Trung du 
miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng?  

Câu 5: (2 điểm) 
        Bảng số liệu dân số nước ta thời kỳ 1954 -2003. 

Năm 1954 1960 1965 1970 1976 1979 1989 1999 2003 
Số dân 

(triệu người) 
 

 
23,8 

 
30,2 

 
34,9 

 
41,1 

 
49,2 

 
52,7 

 
64,4 

 
76,3 

 
80,9 

a- Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ hình cột thể hiện tình hình dân số nước ta thời kỳ 
1954-2003.  

b- Nhận xét tình hình tăng dân số nước ta trong giai đoạn nêu trên?                                    

Câu 6: (3 điểm)  
Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết:  

a- Những nguyên nhân chủ yếu làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên khoáng sản 
nước ta?  

b- Ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ Việt Nam. 
c-  Nêu cách phòng chống lũ lụt, các giải pháp sống chung với lũ có tính chất bền vững 

ở Đồng bằng sông Cửu Long?  

Câu 7: (3 điểm) 
Quan sát hình 3 (lược đồ kinh tế vùng Đông Nam Bộ) và kiến thức đã học hãy trình bày    

tình hình phát triển kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) của vùng?  

HẾT 

Lưu ý: Thí sinh được sử dụng Atlat địa lý Việt Nam để làm bài thi. 


